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	Ngày
	Buổi
	Môn thi
	Lớp
	Hội 
trường
	Số 
phòng thi

	
	
	
	
	
	

	02/01/2020
T5
	C 13h30
	RHM
	15YD
	TH
	2

	
	
	TMH
	15YA
	TH
	2

	03/01/2020
T6
  
	C 13h30
	Hoá phân tích
	CD8B
	TH
	1

	
	
	Ngoại ngữ 2
	YHDP4
	
	1

	
	
	Da liễu
	15YC
	
	2

	
	C
Ca1
	Hóa sinh
	BSLT3
	G4.2…G4.4
	3

	
	
	Triết học MÁc - Lê Nin
	BSLT4
	G3.5…G4.1
	2

	
	
	Triết học MÁc - Lê Nin
	D2A
	G3.2…G3.4
	3

	
	
	CSSK người lớn bệnh nội khoa 
	C15A
	G2.5…G3.1
	2

	
	
	Vật lý - Lý sinh
	D4XN
	G2.4
	1

	
	
	SH- DT
	Đ9A
	G2.1..G2.3
	3

	
	C
Ca 2
	GPB
	BSLT2
	G3.1…G3.2
	2

	
	
	Huyết học TB 2
	D2XN
	G2.4…G2.5
	2

	
	
	Hóa sinh 
	Đ8ABC
	G3.3…G4.3
	6

	
	
	SK tâm thần
	YHDP1
	G2.3
	1

	
	
	SKMT
	D3XN
	G2.1…G2.2
	2

	4/1/2020
T7
	S ca 1
	YHCT
	16YABCD
	G2.1…G3.3
	8

	
	S ca 2
	CSSK cộng đồng
	Đ7ABC
	G2.1…G3.2
	7

	
	S 7h
	Hóa phân tích
	CD8A
	TH
	1

	
	
	SLB MD
	17YAB
	TH
	2

	05/01/2020
CN
	S 7h
	Hóa dược 
	CL5
	G3.5
	1

	
	
	KNGT & THĐ D
	ĐLT6
	G3.4
	1

	
	
	TCYT
	14YABCD
	G2.1….G3.3
	8

	6/1/2020
T2
	C 13 h30
	Dược LS
	CD7A
	TH
	1

	
	
	KSNK
	Đ8C
	
	1

	7/1/2020
T3
	C 13 h30
	KSNK
	Đ8AB
	TH
	2

	9/1/2020
T5
	C 13 h30
	CSSK tâm thần
	Đ6C
	TH
	2

	10/1/2020
T6
	C 13 h30
	CĐHA
	16YAB
	TH
	2

	
	
	KST
	Đ8C
	TH
	 

	
	
	Thực vật
	CD8B
	TH
	 

	
	C Ca 1
	CT phòng chống HIV/AIDS
	YTCC2
	G1.3
	1

	
	
	Ngoại ngữ 1
	Đ9A
	G1.4…G2.2
	3

	
	
	Sinh học - DT
	BSLT4
	G3.3..G3.4
	2

	
	
	Nhà nước - PL
	BSLT1
	G3.5
	1

	
	
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
	D1XN
	G2.3..G2.4
	2

	
	
	Giải phẫu 
	D1A
	G2.5..G.3.2
	3

	
	
	Huyết học đông máu
	D2XN
	G4.1..G4.2
	2

	
	
	DD - TC
	C15A
	G4.3..G4.4
	2

	
	C Ca 2
	Bệnh học ngoại
	D3XN
	G1.3..G1.4
	2

	
	
	Ngoại CS2
	17YABCD
	G2.1…G3.5
	10

	
	
	Tâm lý & đạo đức y học
	BSLT3
	G4.1..G4.3
	3

	11/1/2020
T7
	S Ca 1
	YHGĐ
	14YABCD
	G2.1….G3.3
	8

	
	S ca 2
	PHCN
	15YABCD
	G2.1….G3.3
	8

	
	S 7h
	KST
	Đ8AB
	TH
	2

	
	
	Thực vật 1
	CD8A
	
	1

	
	
	CĐHA
	16YC
	
	2

	
	C 13h30
	Giải phẫu 1
	19YCD
	Th
	2

	12/1/2020
CN
	7h
	Dân số
	14YABCD
	G2.1…G3.3
	8

	
	
	PL - TC & quản lý dược
	CL5
	G3.4
	1

	
	
	GDSK & THĐ D
	ĐLT6
	G3.5
	1

	
	
	Quản lý dự án
	YTCC2
	K YTCC
	 

	
	
	PPNC quản lý KHĐ & TP
	
	
	

	13/1/2020
T2
	13h30
	CSNB tâm thần
	Đ6AB
	TH
	 

	
	
	CĐHA
	16YD
	TH
	

	14/1/2020
T3
	C 13 h30
	Quản lý tồn trữ thuốc
	CD7A
	TH
	 

	
	
	Mắt
	15YD
	TH
	 

	
	
	DD - TC
	YHDP3
	TH
	 

	
	
	KSNK
	D3XN
	TH
	 

	15/1/2020
T4
	13h30
	GP1
	19YAB
	TH
	 

	
	
	Truyền nhiễm 
	BSLT1
	TH
	 

	16/1/2020
T5
	7h
	Mô phôi

	18YAB
	TH
	 

	
	C 13 h30
	DD - TC
	Đ6ABC, YTCC3
	TH
	2

	17/1/2020
T6
	7h
	Hóa học
	Đ9A
	TH
	2

	
	
	Mô phôi
	18YC
	TH
	 

	
	13h30
	CĐHA
	YHDP1
	TH
	 

	
	
	Mô phôi
	18YD
	TH
	2

	
	
C
Ca 1
	Triết học Mác - Lê Nin
	19YABCD,YHDP5
	G1.3…G3.3
	10

	
	
	TCYT
	D3XN
	G3.4..G3.5
	2

	
	
	YHCT
	BSLT2
	G4.1..G4.2
	2

	
	
	Sinh lý 
	BSLT3
	G4.3..G4.5
	3

	
	C
Ca 2
	Quản lý TC & KTYT
	YTCC3
	G1.3
	1

	
	
	Dịch tễ
	Đ8ABC
	G1.4…G2.5
	6

	
	
	Thần kinh
	15YABCD
	G3.1…G4.3
	8

	
	
	Y sinh học phân tử nâng cao
	D1XN
	G4.4…G4.5
	2
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L ? CH THI THÁNG  01.2020  

Ngày  Bu ? i  Môn thi  L ? p  H ? i    trư ? ng  S ?     phòng thi  

02/01/2020   T5  C 13h30  RHM  15YD  TH  2  

TMH  15YA  TH  2  

03/01/2020   T6       C 13h30  Hoá phân tích  CD8B  TH  1  

Ngo ? i ng ?  2  YHDP4   1  

Da li ? u  15YC   2  

C   Ca1  Hóa sinh  BSLT3  G4.2…G4.4  3  

Tri ? t h ? c MÁc  -   Lê Nin  BSLT4  G3.5…G4.1  2  

Tri ? t h ? c MÁc  -   Lê Nin  D2A  G3.2…G3.4  3  

CSSK ngư ? i l ? n b ? nh n ? i khoa   C15A  G2.5…G3.1  2  

V ? t lý  -   Lý sinh  D4XN  G2.4  1  

SH -   DT  Đ9A  G2.1..G2.3  3  

C Ca 2  GPB  BSLT2  G3.1…G3.2  2  

Huy ? t h ? c TB 2  D2XN  G2.4…G2.5  2  

Hóa sinh   Đ8ABC  G3.3…G4.3  6  

SK tâm th ? n  YHDP1  G2.3  1  

SKMT  D3XN  G2.1…G2.2  2  

